
  CHÍNH 
____________

 32/CT-TTg

 HÒA XÃ     NAM
  -  do -  phúc

______________________________________

Hà  ngày 04 tháng 9  2024

 
         175/NQ-CP  Chính  

phê   án Trung tâm    gia
_____________

Ngày 30 tháng 10 n m 2023, Chính ph  ban hành Ngh  quy t s  175/NQ-CP 
phê   án Trung tâm    gia. Trung tâm    gia có  
trí là trung tâm   do Chính  xây   lý, khai thác và  hành; 
tích      chia  phân tích, khai thác,      
các  quan nhà  theo quy   pháp   hình thành kho   

   các      gia.

   Trung tâm    gia là    lõi cung  các 
  liên quan        chính sách, xây  Chính 
  xã   và kinh   Trung tâm    gia cung    

công  thông tin cho các   chính  - xã  các      
  gia và các  quan có nhu     khai thác,  hành, nâng 

cao     an ninh, an toàn thông tin.

Tuy nhiên quá trình  khai    còn  khó   
m c nh  (1) các c  s  d  li u qu c gia theo Ngh  nh s  47/2024/N -CP ngày 09 
tháng 5  2024   xây    (2)       
thu    trùng   chéo,    hóa,    
tiêu  danh  nên không có     khó  khi   
chia  khai thác dùng chung; (3)    ngành  có     
khai các   công  thông tin  lõi   cho công tác   
(4)        gia,     chuyên ngành  xác  

    trình, công      di       
   phù   quá trình xây  Trung tâm    gia…

  khai     tiêu  Trung tâm    gia vào 
khai thác,    quý IV  2025,   Chính  yêu   

 các     quan ngang   quan  Chính   
  ban nhân dân các  thành    Trung    

 trung       pháp  tâm sau:
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I.  trung  khai     các  tiêu,    
pháp     175/NQ-CP  Chính  phê   án Trung tâm 

   gia,  là trong 02    2024 và 2025.

II.   hoàn  hành lang pháp lý

1.  Công an

a)  trì, xây        có   trình  
 xem xét, cho ý      8 (tháng 10  2024) và thông qua  
   9 (tháng 5  2025);      Chính   

     Trung tâm    gia, hoàn thành trong tháng 9 
 2024; 

b) Ban hành Quy chu n k  thu t qu c gia v  c u trúc thông i p d  li u 
trao i v i C  s  d  li u t ng h p qu c gia d  li u, hoàn thành trong tháng 9 
n m 2024.

2.  Thông tin và  thông

a) Hoàn  trình Chính  ban hành   quy      
 dùng chung; trình   Chính  ban hành   phê  

danh       gia,  gian hoàn thành trong tháng 9  2024;

b) Xây  ban hành quy   quy  tiêu   Trung tâm 
  (Trung tâm    gia, Trung tâm   vùng, Trung tâm  
 ngành)     hành Trung tâm    gia,  gian hoàn 

thành trong  2024;

c) Nghiên  tham    Khung  trúc Chính    3.0 
 xem xét  sung   chia       Trung tâm   

 gia theo quy   pháp  hoàn thành trong tháng 9  2024;

d)  trì,     Tài nguyên và Môi   Xây   
Công an,  Khoa  và Công  và các   có liên quan xây  ban 
hành tiêu      gia, hoàn thành trong quý III  2024.

3.  Khoa  và Công 

Xây  trình Chính  ban hành   quy     dung 
v  i m i sáng t o và kh i nghi p sáng t o, th i gian hoàn thành trong quý IV 

 2024.
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4. Các  ngành,  

Rà soát,       có       pháp  
           gia,     chuyên ngành 

        gia theo  vi,    lý.

III.   di     Trung tâm    gia

1. Các   quan     án      
thông tin  Trung tâm    gia1: 

a) Các b , c  quan ch a ban hành k  ho ch chuy n h  t ng v  Trung tâm 
d  li u qu c gia ch  trì, ph i h p B  Công an và các n v  có liên quan xây 
d ng k  ho ch, l p danh sách thông tin tài nguyên c a các h  th ng d  ki n 
di chuy n, hoàn thành trong tháng 9 n m 2024; 

b)   di    công  thông tin  Trung tâm   
qu c gia theo l  trình th ng nh t v i B  Công an, th c hi n t  quý II n m 2025.

2. Các b , c  quan ã th ng nh t ph ng án tích h p h  t ng h  th ng thông 
tin vào    toán  mây (Cloud)  Trung tâm    gia2 

a) Các   quan  ban hành    trì,    Công an 
và các   có liên quan xây     danh sách thông tin  nhu 

   tài nguyên    toán  mây   các     
di    khai  hoàn thành trong tháng 9  2024;

b)       công  thông tin có     
trên    toàn  mây,  sàng   di  và tích  lên 

   toán  mây  Trung tâm    gia,    quý 
III  2025. 

3.   các  ngành là        gia

a)   có   nhà  không   tiêu  Trung tâm 
   III (TCVN 9250:2021)       Công an hoàn 

thành xây    trong tháng 9  2024   khai  án 
    Trung tâm    gia vào quý IV  2025;

b)   có   nhà    theo các tiêu  Trung 
tâm    III (TCVN 9250:2021, TIA-942  Uptime Tier-3):  

    hành Trung tâm     Trung tâm    gia 

1   giao;    và    Giao thông    Liên  Lao  
 Nam;   xã   Nam;  k  sát nhân dân  cao;  toán nhà   

Giáo  và ào .
2   giao;      pháp;  Công T   Xây    hóa,  

thao và Du   Khoa  và Công   Giáo  và ào   Y   ban Dân  
Thanh tra Chính   phòng Chính    xã   Nam;  T  hình  Nam; 

 Hàn lâm Khoa  Xã h   Nam;  Thanh niên C    Chí Minh;  Liên  
P    Nam;  Lao  -  binh và Xã 
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và các  quan liên quan nghiên   giá    nâng    nhà 
 phù    trình  khai Trung tâm    gia và  gian  
 hao  các  

c)    thuê     Trung tâm   do doanh 
 cung     Trung tâm    gia xây    

và  án    thông tin khi  thúc     hoàn 
thành  xây    trong tháng 9  2024.

IV.          Trung tâm    gia

1.  Công an

Nghiên  xây  mô hình    khai  Trung tâm   
 gia      vào,      ra,   

lõi),              hành chính và 
 phân tích các  tiêu kinh  xã   gia,  tiêu  kê các  

ngành, hoàn thành trong tháng 9  2024.

2.    và   

a)  trì,     Công an rà soát,  giá   thông tin 
 kê  gia,   thông tin,       trong   

     Trung tâm    gia    công tác  kê 
    các   quan    gánh  cho các   

cung  thông tin  kê;

b)   xây   án     doanh , hoàn thành 
trong tháng 9  2024.

3.  phòng Chính 

a)   phát     công  gia  Trung tâm   
 gia theo   phiên  Chính    tháng 5  2024 
   82/NQ-CP ngày 05 tháng 6  2024) theo  trình   
  175/NQ-CP ngày 30 tháng 10  2023,   yêu  là   

duy  trên toàn       hành chính,   công   
 dân, doanh      các     khai   

 công  gia  gian qua và có  trình phù     thành  
 

b) Phát    thông tin báo cáo Chính    thông tin 
   hành  Chính    Chính   trung tâm   

 gia  yêu     hành trên môi      
và  trên   theo  trình     175/NQ-CP ngày 30 tháng 
10  2023.
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4.  Tài nguyên và Môi 

Xây       gia         Trung 
tâm    gia.

5.   xã   Nam

Xây       gia         Trung 
tâm    gia.

6. Các   quan ngang   quan  Chính 

a)   vào  vi       Trung tâm    
gia, các   hoàn thành  hóa   trong quý II  2025,    
xây       gia,     chuyên ngành     

         gia vào quý IV  2025.    
   thông tin trong      gia,     chuyên ngành 

cho      gia  dân  theo quy       
   ngày 25 tháng 6  2024 và các     

thi hành, hoàn thành trong quý IV  2024;

b) Các  ngành,    ban hành danh      dùng 
chung, danh       hoàn thành  giá,   
ban hành danh  theo   hoàn thành trong tháng 9  2024;

c)     Công an    hoá,     trên   
     gia  dân    thông tin,    các  ngành, 
     yêu       hoàn thành trong tháng 

12  2024.

V.    an ninh  an toàn thông tin

1.  Công an

Nghiên  áp  các công   pháp       
an ninh an toàn  Trung tâm    gia  cung    nhà  

  công  thông tin cho các  quan     quan nhà  
và các   chính  - xã  khi có nhu 

2.  Thông tin và  thông

a) Nghiên c u, s a i quy nh c a Thông t  s  12/2022/TT-BTTTT ngày 
12 tháng 8  2022   Thông tin và  thông quy  chi  và 

          ngày 01 tháng 7  
2016  Chính     an toàn   thông tin theo   trong 

  sung các    quy  cho các  ngành khi     
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Trung tâm    gia và    sung các yêu      
an toàn   thông tin     thông tin dành cho các   

 khai trên    toán  mây  Trung tâm    gia, hoàn 
thành trong quý IV  2024;

b)  trì,     Công an và các   liên quan nghiên  
   dung   an toàn thông tin theo     các   

 Trung tâm    gia, tham    trong quý IV  2024;

c) Xây     tiêu    an toàn,   thông tin 
   Trung tâm    gia    các   là    

    gia,     chuyên ngành,   thông tin có nhu  
   Trung tâm    gia    hành    nhà 

 Trung tâm   do     lý, hoàn thành trong  2024;

d) Xây d ng, ban hành theo th m quy n ho c trình c p có th m quy n h ng 
  các khung     xây  các tiêu  quy   

    công  và   trí  nhân     khai 
các  pháp  Trung tâm    gia, hoàn thành trong  2024.

3. Các  ngành,  

  an ninh an toàn   các   khai thác và     
    và tuân  theo các quy   pháp   khai thác 

       phiên truy  không   và chia  các 
 thông tin không  thông tin chuyên ngành   mình  lý. 

VI.      nhân       hành Trung 
tâm    gia

1.  Giáo  và  

Tích   dung    nhân       nói 
chung và  án 06 nói riêng vào  án phát   nhân    
cao   phát  công  cao.

2.  Công an

a) Hoàn  mô hình và        lý và  hành Trung 
tâm    gia; 

b)   công tác   và      trong công tác 
   hành các    trung  thuê chuyên gia, nhân  bên 

ngoài   công tác   nghiên  phát    theo quy  
pháp 
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3.   

Tham  hoàn    chính sách trong thu hút,   nhân 
tài, nhân    cao   phát  công  cao nói chung và  

 cán     hành Trung tâm    gia nói riêng.

VII.      kinh phí

1.  Công an

Xây   án thí  mô hình công        
  doanh    các     sáng   trên   

 Trung tâm    gia theo quy   pháp 

2.    và  

a) Tham   có    sung các  án   xây  và 
mua  trang           án Trung tâm   

 gia vào     công trung  giai  2020 - 2025;

b) Xây     thù cho các trung tâm   sáng   thu hút 
các      vào các doanh    sáng   trí  
nhân    Nam, hoàn thành trong  2024.

3.  Tài chính

Tham   có    trí kinh phí      
175/NQ-CP ngày 30 tháng 10 n m 2023 c a Chính ph  theo quy nh c a 
pháp 

4. Các   quan là        gia,      
 thông tin có trách  xây   án, khái toán kinh phí   

 án, báo cáo  có          kinh phí 
 khai   theo quy   pháp  hoàn thành trong  2024.

VIII.  Công an  trì,     phòng Chính 

1.  nhanh   xây  Trung tâm    gia,    
tiêu  vào   khai thác trong quý IV  2025.

2.     khai các      này     
        khó      lý theo 

   báo cáo  có   xem xét,  





Phụ lục

THỐNG KÊ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT SỐ 175/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA

(Kèm theo Chỉ thị số      /CT-TTg ngày    tháng    năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

TT Nội dung, nhiệm vụ
Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Thời gian
hoàn thành

Sản phẩm

A Nhiệm vụ chung của các bộ, ngành, địa phương

1 
Xây dựng kế hoạch chuyển hạ tầng về Trung tâm 
dữ liệu quốc gia, lập danh sách thông tin tài nguyên 
của các hệ thống dự kiến di chuyển

Các bộ, ngành, địa phương 
có nhu cầu di chuyển hạ tầng 
về Trung tâm dữ liệu quốc 
gia; chủ quản cơ sở dữ liệu 
quốc gia

Bộ Công an Tháng 9 năm 
2024

Các kế hoạch được 
ban hành, triển khai 
thực hiện

2 Thực hiện di chuyển hệ thống công nghệ thông tin 
về Trung tâm dữ liệu quốc gia

Bộ Ngoại giao; Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư; Bộ Giao thông 
vận tải; Tổng liên đoàn Lao 
động Việt Nam; Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam; Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao; Kiểm toán 
nhà nước; Bộ Giáo dục và 
đào tạo; các bộ, ngành chủ 
quản cơ sở dữ liệu quốc gia

Bộ Công an
Thực hiện từ 
Quý II năm 
2025

Hoàn thành di 
chuyển hệ thống về 
Trung tâm dữ liệu 
quốc gia

3 

Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng 
kế hoạch, lập danh sách thông tin về nhu cầu sử 
dụng tài nguyên hạ tầng điện toán đám mây đối với 
các hệ thống dự kiến di chuyển hoặc triển khai mới

Các bộ, ngành, địa phương 
có nhu cầu tích hợp hệ thống 
vào nền tảng điện toán đám 
mây của Trung tâm dữ liệu 
quốc gia

Bộ Công an Tháng 9 năm 
2024

Các kế hoạch được 
ban hành, triển khai 
thực hiện

4 
Bảo đảm hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin có 
khả năng hoạt động trên nền tảng điện toán đám 
mây, sẵn sàng thực hiện di chuyển và tích hợp lên 

Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; 
Bộ Tư pháp; Bộ Công 
thương; Bộ Xây dựng; Bộ 

Bộ Công an
Thực hiện từ 
Quý III năm 
2025

Tích hợp hệ thống 
trên nền tảng điện 
toán đám mây của 
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TT Nội dung, nhiệm vụ
Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Thời gian
hoàn thành

Sản phẩm

nền tảng điện toán đám mây của Trung tâm dữ liệu 
quốc gia, thực hiện từ quý III năm 2025.

Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch; Bộ Khoa học và Công 
nghệ; Bộ Giáo dục và đào 
tạo; Bộ Y tế; Ủy ban Dân 
tộc; Thanh tra Chính phủ; 
Văn phòng Chính phủ; Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam; Đài 
truyền hình Việt Nam; Viện 
Hàn lâm Khoa học Xã Hội 
Việt Nam; Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh; Hội 
liên hiệp phụ nữ Việt Nam; 
Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội.

Trung tâm dữ liệu 
quốc gia

5 

Thực hiện đồng bộ thông tin trong cơ sở dữ liệu 
quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành cho Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật Căn 
cước, Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 
6 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Các bộ, ngành, địa phương Bộ Công an Quý IV năm 
2024

6 

Căn cứ vào phạm vi dữ liệu được đồng bộ về Trung 
tâm dữ liệu quốc gia, các đơn vị hoàn thành số hóa 
dữ liệu trong quý II năm 2025, bảo đảm việc xây 
dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành để đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu tổng 
hợp quốc gia. vào 

Các bộ, ngành, địa phương Bộ Công an Quý IV năm 
2025.

Dữ liệu được số hoá 
đầy đủ, bảo đảm các 
điều kiện đồng bộ về 
Trung tâm dữ liệu 
quốc gia

7 

Các bộ, ngành, địa phương chưa ban hành danh 
mục cơ sở dữ liệu dùng chung, danh mục dữ liệu 
mở hoàn thành đánh giá, hoạch định, ban hành danh 
mục theo thẩm quyền

Các bộ, ngành, địa phương
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Bộ 
Công an

Tháng 9/2024

Quyết định ban hành 
danh mục cơ sở dữ 
liệu dùng chung, dữ 
liệu mở
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TT Nội dung, nhiệm vụ
Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Thời gian
hoàn thành

Sản phẩm

8 

Thực hiện số hoá, tạo lập dữ liệu trên nền tảng Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với thông tin, dữ 
liệu của các bộ, ngành, địa phương chưa đáp ứng 
yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật.

Các bộ, ngành, địa phương 
chưa đáp ứng yêu cầu về hạ 
tầng kỹ thuật

Bộ Công an Tháng 
12/2024

Dữ liệu được số hoá 
tập trung

9 

Xây dựng phương án, khái toán kinh phí để lập dự 
án, báo cáo cấp có thẩm quyền duyệt chủ trương 
đầu tư, bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện theo 
quy định của pháp luật

Các bộ, cơ quan là chủ quản 
cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở 
dữ liệu, hệ thống thông tin

Tháng 
12/2024

10 

Xây dựng kế hoạch; triển khai phương án chuyển 
hệ thống về Trung tâm dữ liệu quốc gia trong 
trường hợp hạ tầng nhà trạm không đáp ứng tiêu 
chuẩn Trung tâm dữ liệu hạng III (TCVN 
9250:2021)

Các bộ, ngành là chủ quản cơ 
sở dữ liệu quốc gia 

Bộ Công an

Kế hoạch: 
Tháng 9 năm 
2024
Chuyển hệ 
thống: Quý 
IV năm 2025

11 

Tiếp tục quản trị, vận hành Trung tâm dữ liệu trong 
trường hợp hạ tầng nhà trạm bảo đảm theo các tiêu 
chuẩn TIA-942 hoặc Uptime Tier-3, Trung tâm dữ 
liệu hạng III (TCVN 9250:2021); phối hợp Trung 
tâm dữ liệu quốc gia và các cơ quan liên quan 
nghiên cứu, đánh giá việc đầu tư nâng cấp hạ tầng 
nhà trạm phù hợp với lộ trình triển khai Trung tâm 
dữ liệu quốc gia và thời gian hết khấu hao của các 
thiết bị

Các bộ, ngành là chủ quản cơ 
sở dữ liệu quốc gia Bộ Công an

12 

Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng 
kế hoạch và phương án chuyển hệ thống thông tin 
khi kết thúc hợp đồng dịch vụ nếu đang thuê dịch 
vụ hạ tầng Trung tâm dữ liệu do doanh nghiệp cung 
cấp.

Các bộ, ngành là chủ quản cơ 
sở dữ liệu quốc gia Bộ Công an Tháng 9/2024

Kế hoạch, phương án 
chuyển hệ thống 
thông tin
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13 

Rà soát, sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền 
sửa đổi văn bản pháp luật phục vụ đồng bộ dữ liệu 
từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành về Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia theo 
phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Các bộ, ngành, địa phương Thực hiện 
thường xuyên

Các văn bản pháp 
luật có liên quan 
được sửa đổi, ban 
hành.

B Nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành

1 

Xây dựng Luật Dữ liệu, đề xuất cấp có thẩm quyền 
trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 
8 (tháng 10/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 
(tháng 5/2025);

Bộ Công an

Bộ Tư pháp, Bộ 
Thông tin và Truyền 
thông, Văn phòng 
Chính phủ

Tháng 5/2025 
được thông 
qua

Luật Dữ liệu được 
thông qua

2 Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 
Chiến lược dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia Bộ Công an Bộ Thông tin và 

Truyền thông Tháng 9/2024 Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ

3 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây 
dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc 
thông điệp dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu tổng 
hợp quốc gia dữ liệu

Bộ Công an

Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Bộ 
Thông tin và Truyền 
thông

Tháng 9/2024 Quy chuẩn được ban 
hành

4 Hoàn thiện mô hình và cơ cấu tổ chức đơn vị quản 
lý và vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia Bộ Công an Quý III/2024

Nghị định sửa đổi 
Nghị định số 
01/2018/NĐ-CP 
được ban hành
Trung tâm đi vào vận 
hành ổn định

5 

Đào tạo và tuyển dụng cho quản trị, vận hành các 
hệ thống; thuê chuyên gia, nhân sự bên ngoài phục 
vụ công tác sản xuất, nghiên cứu phát triển ứng 
dụng theo quy định pháp luật.

Bộ Công an Bộ Giáo dục và đào 
tạo

Thực hiện 
thường xuyên

Nguồn nhân lực phục 
vụ quản trị, vận hành 
Trung tâm dữ liệu 
quốc gia được đảm 
bảo

6 Xây dựng phương án thí điểm mô hình công tư đối 
với các hoạt động đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu 

Bộ Công an Bộ Tài chính, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư Quý I/2025
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của Trung tâm dữ liệu quốc gia theo quy định của 
pháp luật.

7 

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa 
phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng 
Trung tâm dữ liệu quốc gia, bảo đảm việc đưa vào 
sử dụng, khai thác

Bộ Công an Các bộ, ngành, địa 
phương

Thực hiện 
thường xuyên

8 

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan triển khai Đề án 
Trung tâm dữ liệu quốc gia và kịp thời tổng hợp 
những khó khăn, vướng mắc báo cáo cấp có thẩm 
quyền xem xét, quyết định.

Bộ Công an Văn phòng Chính 
phủ

Thực hiện 
thướng xuyên

9 Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy 
định về cơ sở dữ liệu dùng chung

Bộ Thông tin và Truyền 
thông Các Bộ, cơ quan liên 

quan
Tháng 9 năm 
2024

Nghị định quy định 
về cơ sở dữ liệu dùng 
chung được ban hành

10 
Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định phê duyệt danh mục cơ sở dữ liệu quốc 
gia

Bộ Thông tin và Truyền 
thông

Các Bộ, cơ quan liên 
quan

Tháng 9 năm 
2024

Quyết định danh mục 
cơ sở dữ liệu quốc gia 
được phê duyệt

11 

Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình 
cấp có thẩm quyền hướng dẫn về các khung thể chế 
thử nghiệm; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật định dạng về công nghệ và sản phẩm trí tuệ 
nhân tạo phục vụ triển khai các giải pháp tại Trung 
tâm dữ liệu quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền 
thông

Bộ Công an, Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

Tháng 
12/2024

12 Nghiên cứu sửa đổi Khung kiến trúc Chính phủ 
điện tử 3.0 

Bộ Thông tin và Truyền 
thông Tháng 9/2024

Khung kiến trúc 
Chính phủ điện tử 3.0 
sửa đổi

13 
Hướng dẫn nội dung đảm bảo an toàn thông tin theo 
cấp độ đối với các hệ thống tại Trung tâm dữ liệu 
quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền 
thông Bộ Công an Quý IV năm 

2024

Hướng dẫn bảo đảm 
an ninh an toàn theo 
cấp độ
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14 

Nghiên cứu, sửa đổi quy định của Thông tư số 
12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và 
hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin 
theo cấp độ

Bộ Thông tin và Truyền 
thông Bộ Công an Quý IV năm 

2024

Thông tư sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 
12/2022/TT-BTTTT 
được ban hành

15 

Xây dựng hướng dẫn về tiêu chuẩn bảo đảm an 
toàn, bảo mật thông tin kết nối đến Trung tâm dữ 
liệu quốc gia để hướng dẫn các đơn vị chủ quản cơ 
sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ 
thống thông tin có nhu cầu kết nối đến Trung tâm 
dữ liệu quốc gia nhưng đang vận hành tại hạ tầng 
nhà trạm, Trung tâm dữ liệu do đơn vị đang quản 
lý

Bộ Thông tin và Truyền 
thông Bộ Công an Tháng 

12/2024

16 

Xây dựng, ban hành, công bố quy chuẩn, tiêu chuẩn 
về Trung tâm dữ liệu (Trung tâm dữ liệu quốc gia, 
Trung tâm dữ liệu vùng, Trung tâm dữ liệu ngành) 
để phục vụ vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền 
thông

Bộ Công an, Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ

Năm 2024

Quy chuẩn, tiêu 
chuẩn về Trung tâm 
dữ liệu được ban 
hành

17 Xây dựng tiêu chuẩn địa chỉ số quốc gia trên nền 
tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bộ Thông tin và Truyền 
thông

Bộ Công an, Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường, Bộ Xây 
dựng, Bộ Khoa học 
và Công nghệ

Quý III/2024 Tiêu chuẩn địa chỉ số 
quốc gia 

18 
Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy 
định một số nội dung về đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp sáng tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ Các bộ, ngành, địa 
phương Năm 2024 Nghị định được ban 

hành

19 Rà soát, đánh giá hệ thống thông tin thống kê quốc 
gia, thống nhất thông tin, dữ liệu cần thiết tạo lập 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Công an Quý IV/2024
Thống nhất các dữ 
liệu cần thu thập, tạo 
lập 
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trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp tại Trung tâm dữ liệu 
quốc gia 

20 

Tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung các dự án 
đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị, phần 
mềm, cơ sở dữ liệu của Đề án Trung tâm dữ liệu 
quốc gia vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2020 - 2025.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Công an Quý IV/2024

Các dự án thành phần 
của Trung tâm dữ 
liệu quốc gia được bổ 
sung vào kế hoạch 
đầu tư trung hạn

21 Xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tháng 9 năm 
2024 Đề án được phê duyệt

22 

Xây dựng cơ chế đặc thù cho các trung tâm đổi mới 
sáng tạo để thu hút các quỹ đầu tư mạo hiểm vào 
các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo về trí tuệ 
nhân tạo ở Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tháng 
12/2024

23 Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai bảo đảm 
đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi 
trường Quý I/2025

Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về đất đai được 
xây dựng, đưa vào 
vận hành

24 Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm bảo 
đảm đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia. Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quý I/2025

Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về bảo hiểm được 
xây dựng, đưa vào 
vận hành

25 

Thực hiện phát triển Cổng Dịch vụ công quốc gia 
tại Trung tâm dữ liệu quốc gia theo Nghị quyết số 
82/NQ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 theo lộ trình 
tại Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30 tháng 10 
năm 2023, đáp ứng yêu cầu là một Cổng duy nhất 
trên toàn quốc để thực hiện thủ tục hành chính, dịch 
vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm 
kế thừa các kết quả đã triển khai Cổng Dịch vụ công 

Văn phòng Chính phủ Bộ Công an

Tài liệu thuyết minh 
cụ thể phương án, lộ 
trình triển khai Cổng 
dịch vụ công tập 
trung.
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quốc gia thời gian qua và có lộ trình phù hợp với sự 
trưởng thành của dữ liệu;

26 

Phát triển Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, 
Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ tại trung tâm dữ liệu 
quốc gia đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành trên 
môi trường điện tử, trực tuyến và dựa trên dữ liệu, 
theo lộ trình tại Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30 
tháng 10 năm 2023.

Văn phòng Chính phủ Bộ Công an

27 

Tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực 
hiện Nghị quyết 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của 
Chính phủ theo quy định của pháp luật về ngân sách 
nhà nước

Bộ Tài chính Bộ Công an
Kinh phí cấp phục vụ 
triển khai các dự án 
thành phần

29

Tích hợp nội dung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ 
chuyển đổi số nói chung và Đề án 06 nói riêng vào 
Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
phục vụ phát triển công nghệ cao

Bộ Giáo dục và Đào tạo Các bộ, ngành, địa 
phương có liên quan

Thực hiện 
thường xuyên Nội dung đào tạo

30

Tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách trong thu 
hút, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cáo 
phục vụ phát triển công nghệ cao nói chung và đội 
ngũ cán bộ quản trị, vận hành Trung tâm dữ liệu 
quốc gia nói riêng.

Bộ Nội vụ Các bộ, ngành, địa 
phương có liên quan

Tháng 
12/2024




